
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9,  Đường Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HQ

0110470449

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước cho công trình; 
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hòa không khí cho công trình 

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa trong xây dựng; 
- Môi giới mua bán hàng hóa trong xây dựng;

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)

4620

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
HQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HQ COMMERCIAL CONSTRUCTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HQ CONS., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981 767 516
Email: huyquan6783@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh 
doanh
- Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng 
hóa
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động xuất, nhập khẩu khi đáp 
ứng đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và 
pháp luật khác có liên quan

8299

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ hoạt động đấu giá)
(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 
2014)
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

6810
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14. Quảng cáo
Chi tiết:
- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến 
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động quảng cáo khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra các hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

19. Sản xuất thảm, chăn, đệm
Chi tiết: 
- Sản xuất tấm lát phủ sàn như: thảm tấm, chăn đệm, thảm lau 
chân;
- Sản xuất tấm phủ sàn dệt dạng nỉ có lỗ.

1393

20. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính,
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn…
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua

1399

21. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ và bào gỗ; bảo quản gỗ

1610

22. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

23. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

24. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; 
- Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629

26. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết:
- Sản xuất xi măng; sản xuất vôi; 
- Sản xuất thạch cao

2394
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27. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

28. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

29. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

31. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dụng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn; 
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu

2599

32. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ

4784

33. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại

4791

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác; 
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ; 
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết:
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; 
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kho bãi và lưu giữ hàng 
hóa khi đáp ứng đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên 
ngành và pháp luật khác có liên quan

5210

37. Bốc xếp hàng hóa 5224
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38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường hàng không;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dở hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

39. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết:
- Cung cấp nhân lực trong việc xây dựng các công trình
- Cung cấp nhân lực trong việc cắt tỉa, giữ gìn cảnh quan cây 
trồng
Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng 
đủ kiều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp 
luật khác có liên quan

7820

40. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết:
- Trồng cây, chăm sóc và duy trì;
- Trồng cây xanh;
- Thiết kế và dịch vụ xây dựng phụ;
- Làm đất tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và sinh thái 
học

8130

41. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại; 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

42. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

43. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết:
- Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như:
+ Nhà cho một hộ gia đình,
+ Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng.
- Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.

4101
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44. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng nhà máy, xưởng lắp ráp, khách sạn, cửa 
hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại…

4102

45. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết:
- Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại 
đường khác và đường cho người đi bộ;
- Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao 
tốc, cầu, đường ngầm như:
+ Sơn đường và các hoạt động sơn khác,
- Xây dựng cầu, bao gồm cả cầu (không tính cầu đường sắt);
- Xây dựng hầm đường bộ;

4212

46. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết:
- Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước như:
+ Hệ thống thủy lợi (kênh).
+ Hồ chứa.
- Xây dựng các công trình cửa:
+ Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa.
+ Nhà máy xử lý nước thải.
+ Trạm bơm.

4222

47. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: 
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và hạ tầng 
kỹ thuật khu đô thị mới; 
- Xây dựng các công trình dân dụng;
- Xây dựng các công trình văn hoá, xã hội;

4229(Chính)

48. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời, công trình công viên, công trình 
trường học 

4299

49. Phá dỡ
Chi tiết: Loại trừ hoạt động nổ mìn thuộc mã ngành

4311

50. Chuẩn bị mặt bằng
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

51. Lắp đặt hệ thống điện
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi 
nhánh)

4321

52. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

53. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HUY 
QUÂN 

Số 101 C10 Tập 
thể Mai Động, 
Ngõ 108 phố Mai 
Động, Phường 
Mai Động, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 90,000

0300830216
44

54. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

55. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 VŨ THỊ LAN Thôn 4, Xã Vạn 
Phúc, Huyện 
Ninh Giang, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0301830100
92

3 NGUYỄN 
LĂNG TOÀN 

Thôn 4, Xã Vạn 
Phúc, Huyện 
Ninh Giang, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0300760064
28

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030083021644
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 101 C10 Tập thể Mai Động, Ngõ 108 phố Mai Động, Phường Mai 
Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HUY QUÂN Nam

06/07/1983 Kinh Việt Nam

21/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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